	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Biểu 1


 

 

BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...
(Đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ……………………………………… )

I. Sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………..Nam, Nữ:………

- Bí danh:


- Ngày, tháng, năm sinh:……………………………….Dân tộc:………

- Quê quán:


- Chỗ ở hiện nay:


- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:


- Chức danh nghệ thuật làm lâu nhất (từ 15 năm trở lên) đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ:


- Đơn vị công tác:


- Năm tham gia công tác:


- Năm tham gia hoạt động nghệ thuật:


- Năm được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú:


- Điện thoại gia đình,,cá nhân :


II. quá trình công tác:
1. Khai về quá trình công tác từ khi thoát ly cho đến nay (chức vụ, nơi công tác ) và thời gian trực tiếp làm nghệ thuật ( các chức danh nghệ thuật từ năm.....đén năm.....)

III. Khen thưởng:
1. Khen thưởng chung (từ Lao động tiên tiến trở lên)

2. Khen thưởng nghệ thuật (có bản sao văn bản các giải thưởng)

- Tên các tác phẩm được giải thưởng trong nước (hoặc quốc tế) và hình thức giải thưởng.

- Chức danh của cá nhân tham gia với tư cách là thành phần chính của các tiết mục, chương trình nghệ thuật hoặc bộ phim được giải thưởng cho tập thể có nhiều chức danh tham gia.

IV. kỷ luật:
(Từ hình thức khiển trách trở lên về Đảng, đoàn thể, chính quyền, tổ chức xã hội và không vi phạm Quy chế biểu diễn nghệ thuật và các quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự)

Yêu cầu: Cần nêu cụ thể, có số liệu, tất cả không quá 3 trang đánh máy, riêng các giải thưởng và khen thưởng thi đua phải có bản sao văn bản kèm theo.

 

	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


( Đối với nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật

chuyên nghiệp)

 
	......., ngày tháng năm 200...
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


 
Xác nhận của UBND Phường ( xã)
( ký tên, đóng dấu)

( Đối với nghệ sĩ không thuộc đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp) 

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

NSND - NSUT năm 200...


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày…… tháng…… năm 200...
	Biểu 3a


 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 
Xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú năm 200...
1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số:………………. ngày ……. tháng……… năm 200... của..........................................................................


2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ....................................họp hồi....giờ.... ngày.....tháng....năm 200... để xem xét đánh giá danh sách, hồ sơ Nghệ sĩ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...

 - Tổng số thành viên Hội đồng có :..........người

Vắng mặt:……………….. người, gồm các thành viên:

4. Khách mời tham dự họp Hội đồng (ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác)

 Nội dung làm việc của Hội đồng:
1. Hội đồng đã nghe Chủ tịch ( hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ báo cáo về danh sách, kết quả đánh giá việc đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ..................... gửi lên.

Số lượng Nghệ sĩ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ :

- Nghệ sĩ Nhân dân:............người

- Nghệ sĩ Ưu tú................... người

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá, đối chiếu từng tiêu chuẩn xét thưởng và danh sách Nghệ sĩ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú (ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng).

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

a. Trưởng ban: 


b. Hai Uỷ viên: 


4. Hội đồng đã bỏ phiếu bầu theo hồ sơ và danh sách đề nghị trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

- Kết quả kiểm phiếu được báo cáo trong biên bản kiểm phiếu (gửi kèm theo)
5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng
5.1. Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng (số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt)

a. Đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân:………………….. ……..người

 - Không đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân:…………………. người
b. Đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú:……………..……….. ……..người

 - Không đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú:…...………………… người

5.2. Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu và kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ……………………….. (cấp trên) xem xét và trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... cho.......nghệ sĩ (có danh sách kèm theo)

5.3. Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu và kiểm phiếu, Hội đồng không đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... cho ... nghệ sĩ không đạt số phiếu theo quy định (có danh sách kèm theo)

Biên bản kết thúc vào hồi.....giờ...ngày.....tháng....năm 200... 

	Thư ký hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Chủ tịch hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)




 

Chú ý: Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ các cấp

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

năm 200...

 1. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ................đã họp ngày…..tháng......năm 200... để xem xét, đánh giá việc đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...

a. Tổng số thành viên Hội đồng có....... người

- Số thành viên Hội đồng tham gia họp : …………….. ......thành viên

- Số thành viên Hội đồng vắng mặt:……………….. ……...thành viên

Gồm các thành viên:


b. Hội đồng đã bầu các ông ( bà) sau đây vào Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban:............................................................................................

- Các uỷ viên:............................................................................................

..................................................................................................................

c. Số phiếu đánh giá:.

- Số phiếu phát ra:


- Số phiếu thu về:


- Số phiếu hợp lệ:


3. Tổng số Nghệ sĩ được đề nghị tặng danh hiệu:…………………….....

- Nghệ sĩ Nhân dân:…………………… người

- Nghệ sĩ Ưu tú
:…………………… người

4. Kết quả bỏ phiếu:
4.1. Nghệ sĩ Nhân dân 

 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Số phiếu đề nghị
	Kết luận

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Đồng ý
	Không
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
4.2. Nghệ sĩ ưu tú:
 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Số phiếu đề nghị
	Kết luận

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Đồng ý
	Không
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

5. Căn cứ kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, các Nghệ sĩ đạt từ 3/4 trở lên số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu được đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ cấp trên xem xét để xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ, gồm:

 

5.1. Nghệ sĩ Nhân dân:
 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Số phiếu đề nghị
	Kết
luận

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Đồng ý
	Không
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
5.2. Nghệ sĩ Ưu tú:
 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Số phiếu đề nghị
	Kết luận

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Đồng ý
	Không
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

Ban kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên từng người)

 
Chú ý: Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... từ cấp đơn vị nghệ thuật đến cấp Tỉnh, Bộ, Hội đồng chuyên ngành

 
	Bộ, ………..……………………...

UBND tỉnh, tP: ……….............

Đơn vị:………………………….

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

……………, ngày…… tháng…… năm 200...
	Biểu 4


 
BÁO CÁO
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu

Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...

Kính gửi: 
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ

...............................................................

 

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... của ……………………… đã họp ngày……… tháng ……. năm 200... . Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân đối chiếu với tiêu chuẩn, Hội đồng tiến hành đánh giá và bỏ phiếu kín đề nghị xét tặng danh hiệu:

- Nghệ sĩ Nhân dân:……………………………. người

- Nghệ sĩ Ưu tú:…………………………………người

 Trong quá trình tiến hành, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú …………………………………. đã thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Nhà nước và Bộ Văn hoá - Thông tin về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... , đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn.

Danh sách đề nghị danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... 

I. Nghệ sĩ Nhân dân 
 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật


	Đơn vị công tác
	Năm hoạt động NT
	Số phiếu tín nhiệm

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Hội đồng cấp
	Hội đồng cấp Sở, Cục
	Hội đồng cấp tỉnh, Bộ
	Hội đồng chuyên ngành

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
II. Nghệ sĩ Ưu tú
 
	TT
	Họ

và tên
	Năm sinh
	Dân

tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Năm hoạt động NT
	Số phiếu tín nhiệm

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Hội đồng cấp
	Hội đồng cấp Sở, Cục
	Hội đồng cấp tỉnh, Bộ
	Hội đồng Chuyên ngành

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Kính trình Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú …………………………………… xem xét và trình các cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho.......nguời và Nghệ sĩ Ưu tú cho.......người (có danh sách kèm theo Biểu 5a và 5 b)

 

TM. Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ
chủ tịch hội đồng
 

 

Ghi chú: - Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... từ cấp cơ sở đến cấp Tỉnh, Bộ, Chuyên ngành, nhưng do Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo ký tên và đóng dấu của cơ quan.

- Các cột 9, 10, 11, 12 số phiếu của cấp Hội đồng nào thì ghi vào cột Hội đồng đó.

  

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...

Đơn vị (cấp cơ sở)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày…… tháng…… năm 200...
	Biểu 2a



PHIẾU BẦU
Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...
1. Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

2.Thành viên Hội đồng đánh giá vào danh sách xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân (Đồng ý đánh dấu X vào cột 10, không đề nghị đánh dấu X vào cột 11)

 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Năm được phong tặng NSND
	Tên và các giải thưởng được tặng
	Ý kiến bỏ phiếu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	đồng ý
	không

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

3.Thành viên Hội đồng đánh giá vào danh sách xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú ( Đồng ý đánh dấu X vào cột 10 , không đề nghị đánh dấu X vào cột 11)

  

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị Công tác
	Năm được phong tặng NSUT
	Tên và các giải thưởng được tặng
	Ý kiến bỏ phiếu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	đồng ý
	không

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Thành viên Hội đồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

	BỘ, TỈNH:

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU

Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…… tháng…… năm 200...
	Biểu 2b


 

Phiếu bầu 
Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...

1. Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú 

2.Thành viên Hội đồng đánh giá vào danh xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân (Đồng ý đánh dấu X vào cột 12 , không đề nghị đánh dấu X vào cột 13)

	TT
	Họ  và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Năm  được phong tặng NSND


	Tên và các giải thưởng được tặng
	Số phiếu đề nghị của HĐ
	Ý kiến bỏ phiếu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	ĐV nghệ thuật
	Sở hoặc Cục Chuyên ngành
	Đồng ý
	Không
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 Thành viên Hội đồng đánh giá vào. danh sách xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú (Đồng ý đánh dấu X vào cột 12 ,không đề nghị đánh dấu X vào cột 13) 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ huật
	Đơn vị công tác
	Năm được phong tặng NSƯT
	Tên và Các giải thưởng được tặng
	Số phiếu đề nghị của HĐ
	Ý kiến bỏ phiếu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	ĐV nghệ thuật
	Sở hoặc Cục Chuyên ngành
	Đ.ý
	Không
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ

Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ

chuyên ngành:..............................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày…… tháng…… năm 200...
	Biểu A1


PHIẾU BẦU
Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 200...
1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số…………………/QĐ - BVHTT ngày ……. tháng …… năm 200 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin 

2. Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

3.Thành viên Hội đồng đánh giá vào danh sách xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân (Đồng ý đánh dấu X vào cột 13, không đè nghị đánh dấu X vào cột 14)

	 TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Năm  được phong tặng NSND
	Tên và các giải thưởng  được tặng
	Số phiếu đề nghị của HĐ
	Ý kiến bỏ phiếu
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	ĐV nghệ thuật
	Sở hoặc Cục chuyên ngành
	Cấp Bộ, tỉnh, thành phố
	Đồng

ý
	Không
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Thành viên Hội đồng đánh giá vào danh sách xét tặng Nghệ sĩ Ưu tú ( Đồng ý đánh dấu X vào cột 13, không đề nghị đánh dấu X vào cột 14)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Năm được phong tặng NSƯT
	Tên và các giải thưởng được tặng Sở hoặc Cục chuyên ngành
	Số phiếu đề nghị của HĐ
	Ý kiến bỏ phiếu 
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	ĐV nghệ thuật
	Sở hoặc Cục chuyên ngành
	Cấp Bộ, tỉnh, thành phố
	Đồng ý
	Không
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU 


Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………,ngày…… tháng…… năm 200...
	Biểu 5a


 

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 200 ... 
	TT
	Họ

và

tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn

vị

công

tác
	Số năm

hoạt

động

nghệ

thuật
	Tên

và

các

giải

thưởng

được

tặng


	Số phiếu đề

nghị của HĐ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	ĐV

nghệ

thuật
	Sở

hoặc

Cục

Chuyên

ngành
	Cấp

Bộ,

tỉnh,
	Hội

đồng

chuyên

ngành
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Thủ trưởng đơn vị
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan)
Chú ý: - Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 200... từ cấp đơn vị nghệ thuật, cấp cơ sở (Sở, Cục) đến cấp tỉnh, bộ, Hội đồng chuyên ngành nhưng do Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu của cơ quan.

- Các cột 10, 11, 12, 13 ghi số phiếu của các cấp Hội đồng. 

 
	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU 


Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày…… tháng…… năm 200...
	Biểu 5b


 

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 200 ...
 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh nghệ thuật
	Đơn vị công tác
	Số năm hoạt động nghệ thuật
	Tên và các giải thưởng được tặng


	Số phiếu đề nghị của HĐ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	ĐV nghệ thuật
	Sở hoặc Cục  chuyên ngành
	Cấp Bộ, tỉnh
	Hội đồng chuyên ngành
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Thủ trưởng đơn vị
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan)
 

Chú ý: - Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... từ cấp đơn vị nghệ thuật, cấp cơ sở (Sở, Cục) đến cấp tỉnh, bộ, Hội đồng chuyên ngành (do Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu của cơ quan).

- Các cột 10, 11, 12, 13 ghi số phiếu của các cấp Hội đồng. 

